
TT Đợt TN Số QĐ Ngày ký MSSV Họ tên Ngày sinh Nữ Lớp Tên ngành
1 MT2 2606 12/06/2023 B1503208 Nguyễn Thị Kim Hai  16/12/1996 N MT1538A1 Khoa học môi trường

2 MT2 2606 12/06/2023 B1602664 Nguyễn Diễm Trinh  01/01/1998 N MT1638A1 Khoa học môi trường

3 MT2 2606 12/06/2023 B1702402 Phương Thiên Phú  14/02/1998 MT1738A1 Khoa học môi trường

4 MT2 2606 12/06/2023 B1803016 Tô Thị Huỳnh Trinh  10/01/2000 N MT1838A1 Khoa học môi trường

5 MT2 2606 12/06/2023 B1903201 Lâm Nguyễn Ngọc Như  08/02/2001 N MT1938A1 Khoa học môi trường

6 MT2 2606 12/06/2023 B1903207 Nguyễn Trần Trung Thành  13/04/2001 MT1938A1 Khoa học môi trường

7 MT2 2606 12/06/2023 B1903235 Đào Hoàng Nam  03/01/2001 MT1938A1 Khoa học môi trường

8 MT2 2606 12/06/2023 B1903243 Trương Công Phát  17/02/2001 MT1938A1 Khoa học môi trường

9 MT2 2606 12/06/2023 B1903250 Trần Thị Huỳnh Thơ  22/09/2001 N MT1938A1 Khoa học môi trường

10 MT2 2606 12/06/2023 B1800083 Bùi Chí Đăng  25/01/1999 MT1857A1 Kỹ thuật môi trường

11 MT2 2606 12/06/2023 B1803705 Phạm Hồng Khuê  03/10/2000 MT1857A2 Kỹ thuật môi trường

12 MT2 2606 12/06/2023 B1803734 Trần Hoàng Thái  10/10/2000 MT1857A2 Kỹ thuật môi trường

13 MT2 2606 12/06/2023 B1903968 Nguyễn Phương Anh  17/12/2001 N MT1957A1 Kỹ thuật môi trường

14 MT2 2606 12/06/2023 B1903971 Dương Ánh Dương  26/04/2001 N MT1957A1 Kỹ thuật môi trường

15 MT2 2606 12/06/2023 B1903974 Hồ Minh Hiếu  02/01/2001 MT1957A1 Kỹ thuật môi trường

16 MT2 2606 12/06/2023 B1903975 Hà Vũ Quang Huy  25/01/2001 MT1957A1 Kỹ thuật môi trường

17 MT2 2606 12/06/2023 B1903977 Mai Thành Khá  30/06/2001 MT1957A1 Kỹ thuật môi trường

18 MT2 2606 12/06/2023 B1903985 Thái Trung Nguyên  26/06/2001 MT1957A1 Kỹ thuật môi trường

19 MT2 2606 12/06/2023 B1903989 Phạm Thị Quỳnh Như  03/10/2001 N MT1957A1 Kỹ thuật môi trường

20 MT2 2606 12/06/2023 B1903993 Hồ Thanh Sơn  12/03/2001 MT1957A1 Kỹ thuật môi trường

21 MT2 2606 12/06/2023 B1903995 Nguyễn Ngọc Thành  04/03/2001 MT1957A1 Kỹ thuật môi trường

22 MT2 2606 12/06/2023 B1904001 Võ Bảo Anh  10/08/2000 MT1957A1 Kỹ thuật môi trường

23 MT2 2606 12/06/2023 B1904009 Trần Nhật Khang  07/01/2001 MT1957A1 Kỹ thuật môi trường

24 MT2 2606 12/06/2023 B1904013 Nguyễn Mỹ Loan  20/06/2001 N MT1957A1 Kỹ thuật môi trường

25 MT2 2606 12/06/2023 B1904020 Trần Cao Trang Thảo Nhi  21/06/2001 N MT1957A1 Kỹ thuật môi trường

26 MT2 2606 12/06/2023 B1904023 Cao Lê Thanh Phúc  20/11/2001 MT1957A1 Kỹ thuật môi trường

27 MT2 2606 12/06/2023 B1904027 Nguyễn Đắc Thanh Thanh  13/09/2001 N MT1957A1 Kỹ thuật môi trường

28 MT2 2606 12/06/2023 B1904028 Nguyễn Đạt Thịnh  18/01/2001 MT1957A1 Kỹ thuật môi trường

29 MT2 2606 12/06/2023 B1904030 Nguyễn Ngọc Bảo Trân  08/01/2001 N MT1957A1 Kỹ thuật môi trường

30 MT2 2606 12/06/2023 B1904031 Trần Nhất Trung  08/03/2001 MT1957A1 Kỹ thuật môi trường

31 MT2 2606 12/06/2023 C1900171 Trương Danh Nghiệp  29/09/1997 MT1957A1 Kỹ thuật môi trường

32 MT2 2606 12/06/2023 B1605613 Nguyễn Thanh Tú  23/08/1998 MT16U2A1 Kỹ thuật tài nguyên nước

33 MT2 2606 12/06/2023 B1709976 Phan Thị Ngọc Bích  19/04/1999 N MT17U2A1 Kỹ thuật tài nguyên nước

34 MT2 2606 12/06/2023 B1506762 Trần Bảo Ngân  16/07/1997 N MT15V4A1 Lâm sinh

35 MT2 2606 12/06/2023 B1808747 Nguyễn Duy Tâm  20/03/2000 MT18V4A1 Lâm sinh

36 MT2 2606 12/06/2023 B1602105 Đinh Trọng Nghĩa  20/11/1997 MT1625A2 Quản lý đất đai
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37 MT2 2606 12/06/2023 B1800032 Huỳnh Đức Duy  04/05/1999 MT1825A1 Quản lý đất đai

38 MT2 2606 12/06/2023 B1802237 Nguyễn Đức Anh  15/08/2000 MT1825A1 Quản lý đất đai

39 MT2 2606 12/06/2023 B1900305 Sơn Ngọc Dung  03/03/2000 N MT1925A1 Quản lý đất đai

40 MT2 2606 12/06/2023 B1902547 Nguyễn Trường An  26/04/2001 MT1925A1 Quản lý đất đai

41 MT2 2606 12/06/2023 B1902551 Võ Nguyễn Hoàng Anh  07/07/2001 MT1925A1 Quản lý đất đai

42 MT2 2606 12/06/2023 B1902556 Bùi Nguyễn Phương Dung  01/12/2001 N MT1925A1 Quản lý đất đai

43 MT2 2606 12/06/2023 B1902561 Nguyễn Thị Ngân Duyên  15/01/2001 N MT1925A1 Quản lý đất đai

44 MT2 2606 12/06/2023 B1902563 Nguyễn Thùy Dương  23/01/2001 N MT1925A1 Quản lý đất đai

45 MT2 2606 12/06/2023 B1902566 Nguyễn Văn Điện  13/02/2001 MT1925A1 Quản lý đất đai

46 MT2 2606 12/06/2023 B1902571 Đồng Kim Hiền  04/11/2001 N MT1925A1 Quản lý đất đai

47 MT2 2606 12/06/2023 B1902572 Trần Gia Hồng  01/06/2001 N MT1925A1 Quản lý đất đai

48 MT2 2606 12/06/2023 B1902574 Trần Thụy Cẩm Huỳnh  18/08/2001 N MT1925A1 Quản lý đất đai

49 MT2 2606 12/06/2023 B1902580 Hồ Ngọc Khuê  16/10/2001 N MT1925A1 Quản lý đất đai

50 MT2 2606 12/06/2023 B1902581 Phạm Thị Thúy Kiều  31/08/2001 N MT1925A1 Quản lý đất đai

51 MT2 2606 12/06/2023 B1902582 Võ Thị Lam  28/08/2001 N MT1925A1 Quản lý đất đai

52 MT2 2606 12/06/2023 B1902583 Nguyễn Thanh Liêm  28/10/2001 MT1925A1 Quản lý đất đai

53 MT2 2606 12/06/2023 B1902584 Hồ Thị Diệu Liên  03/08/2001 N MT1925A1 Quản lý đất đai

54 MT2 2606 12/06/2023 B1902586 La Thị Hồng Loan  20/05/2001 N MT1925A1 Quản lý đất đai

55 MT2 2606 12/06/2023 B1902589 Võ Hoài Luôn  12/08/2000 MT1925A1 Quản lý đất đai

56 MT2 2606 12/06/2023 B1902590 Nguyễn Thảo Mi  25/10/2001 N MT1925A1 Quản lý đất đai

57 MT2 2606 12/06/2023 B1902600 Nguyễn Thị Phụng Nhi  28/10/2001 N MT1925A1 Quản lý đất đai

58 MT2 2606 12/06/2023 B1902603 Nguyễn Phạm Tiệp Như  10/12/2001 N MT1925A1 Quản lý đất đai

59 MT2 2606 12/06/2023 B1902614 Nguyễn Thị Thu Quyên  20/06/2001 N MT1925A1 Quản lý đất đai

60 MT2 2606 12/06/2023 B1902621 Kim Đức Thiện  12/10/2001 MT1925A1 Quản lý đất đai

61 MT2 2606 12/06/2023 B1902626 Nguyễn Thị Cẩm Tiên  16/03/2001 N MT1925A1 Quản lý đất đai

62 MT2 2606 12/06/2023 B1902630 Huỳnh Thị Thảo Trân  20/07/2001 N MT1925A1 Quản lý đất đai

63 MT2 2606 12/06/2023 B1902642 Nguyễn Thị Thúy Anh  01/12/2001 N MT1925A2 Quản lý đất đai

64 MT2 2606 12/06/2023 B1902643 Võ Đặng Phương Anh  24/10/2001 N MT1925A2 Quản lý đất đai

65 MT2 2606 12/06/2023 B1902648 Sơn Thị Mỹ Diệu  04/06/2001 N MT1925A2 Quản lý đất đai

66 MT2 2606 12/06/2023 B1902652 Phan Văn Duy  14/09/2001 MT1925A2 Quản lý đất đai

67 MT2 2606 12/06/2023 B1902655 Huỳnh Thị Thùy Dương  13/03/2001 N MT1925A2 Quản lý đất đai

68 MT2 2606 12/06/2023 B1902658 Phạm Hồ Hải Đăng  12/05/2001 MT1925A2 Quản lý đất đai

69 MT2 2606 12/06/2023 B1902662 Nguyễn Tấn Hậu  18/02/2001 MT1925A2 Quản lý đất đai

70 MT2 2606 12/06/2023 B1902664 Nguyễn Thị Thu Hiền  15/01/2001 N MT1925A2 Quản lý đất đai

71 MT2 2606 12/06/2023 B1902665 Lê Quang Huy  09/06/2001 MT1925A2 Quản lý đất đai

72 MT2 2606 12/06/2023 B1902667 Võ Ngọc Huỳnh  01/08/2001 N MT1925A2 Quản lý đất đai

73 MT2 2606 12/06/2023 B1902668 Nguyễn Thị Thu Hương  07/03/2001 N MT1925A2 Quản lý đất đai

74 MT2 2606 12/06/2023 B1902673 Trương Trung Kiên  03/02/2001 MT1925A2 Quản lý đất đai
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75 MT2 2606 12/06/2023 B1902679 Trần Hiễn Long  27/02/2001 MT1925A2 Quản lý đất đai

76 MT2 2606 12/06/2023 B1902680 Quách Vũ Lộc  15/01/2001 MT1925A2 Quản lý đất đai

77 MT2 2606 12/06/2023 B1902681 Nguyễn Hữu Luân  15/03/2001 MT1925A2 Quản lý đất đai

78 MT2 2606 12/06/2023 B1902682 Nguyễn Ngọc Diệp Mẩn  09/03/2001 N MT1925A2 Quản lý đất đai

79 MT2 2606 12/06/2023 B1902683 Huỳnh Thị Ngọc Mơ  24/02/2001 N MT1925A2 Quản lý đất đai

80 MT2 2606 12/06/2023 B1902685 Lê Thị Thanh Ngân  11/12/2001 N MT1925A2 Quản lý đất đai

81 MT2 2606 12/06/2023 B1902686 Phạm Thùy Nghi  29/11/2001 N MT1925A2 Quản lý đất đai

82 MT2 2606 12/06/2023 B1902690 Nguyễn Giang Mỹ Nhân  08/02/2001 N MT1925A2 Quản lý đất đai

83 MT2 2606 12/06/2023 B1902693 Nguyễn Thị Yến Nhi  02/02/2001 N MT1925A2 Quản lý đất đai

84 MT2 2606 12/06/2023 B1902709 Trần Nghiệp Kỳ Sơn  25/05/2001 MT1925A2 Quản lý đất đai

85 MT2 2606 12/06/2023 B1902722 Đinh Hà Bảo Trân  02/09/2001 N MT1925A2 Quản lý đất đai

86 MT2 2606 12/06/2023 B1902723 Nguyễn Ngọc Bảo Trân  14/10/2001 N MT1925A2 Quản lý đất đai

87 MT2 2606 12/06/2023 B1902725 Nguyễn Thị Thanh Tuyền  22/04/2001 N MT1925A2 Quản lý đất đai

88 MT2 2606 12/06/2023 B1902729 Phan Thị Thanh Xuân  12/01/2001 N MT1925A2 Quản lý đất đai

89 MT2 2606 12/06/2023 B1812933 Nguyễn Kim Ngọc  10/05/2000 N MT18X7A1 Quản lý tài nguyên và môi trường

90 MT2 2606 12/06/2023 B1912573 Đặng Ánh Dương  15/06/2001 N MT19X7A1 Quản lý tài nguyên và môi trường

91 MT2 2606 12/06/2023 B1912585 Lê Hoàng Kim Khánh  27/03/2001 N MT19X7A1 Quản lý tài nguyên và môi trường

92 MT2 2606 12/06/2023 B1912591 Trần Ngọc Mai  16/07/2001 N MT19X7A1 Quản lý tài nguyên và môi trường

93 MT2 2606 12/06/2023 B1912595 Trần Thị Thảo My  01/01/2001 N MT19X7A1 Quản lý tài nguyên và môi trường

94 MT2 2606 12/06/2023 B1912597 Huỳnh Phan Thu Ngân  01/02/2001 N MT19X7A1 Quản lý tài nguyên và môi trường

95 MT2 2606 12/06/2023 B1912601 Mạc Mỹ Ngọc  02/12/2001 N MT19X7A1 Quản lý tài nguyên và môi trường

96 MT2 2606 12/06/2023 B1912615 Trần Như Phương  11/03/2001 N MT19X7A1 Quản lý tài nguyên và môi trường

97 MT2 2606 12/06/2023 B1912620 Phạm Thanh Tân  02/06/2001 MT19X7A1 Quản lý tài nguyên và môi trường

98 MT2 2606 12/06/2023 B1912626 Châu Thị Minh Thùy  13/05/2001 N MT19X7A1 Quản lý tài nguyên và môi trường

99 MT2 2606 12/06/2023 B1912629 Đinh Thị Mỹ Tiên  02/05/2001 N MT19X7A1 Quản lý tài nguyên và môi trường

100 MT2 2606 12/06/2023 B1912638 Phạm Thanh Tùng  12/12/2001 MT19X7A1 Quản lý tài nguyên và môi trường

101 MT2 2606 12/06/2023 B1912646 Nguyễn Thảo Anh  27/07/2001 N MT19X7A2 Quản lý tài nguyên và môi trường

102 MT2 2606 12/06/2023 B1912665 Bùi Anh Kiệt  09/03/2001 MT19X7A2 Quản lý tài nguyên và môi trường

103 MT2 2606 12/06/2023 B1912696 Nguyễn Đức Tâm  20/12/2001 MT19X7A2 Quản lý tài nguyên và môi trường

104 MT2 2606 12/06/2023 B1912708 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm  10/03/2001 N MT19X7A2 Quản lý tài nguyên và môi trường

105 MT2 2606 12/06/2023 B1912709 Trần Thị Quyền Trân  09/04/2001 N MT19X7A2 Quản lý tài nguyên và môi trường
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